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Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

18/12/2000ÁVõ Thị Châu30011805151

HP18/05/1997DanhTrần30011800452

24/04/1999ĐứcTrần Duy30011705593

24/04/2000DươngCao Thái30011803704

26/08/2000HàPhạm Thị30011804755

04/05/1998HiếuHoàng Trung30011800106

30/07/1999HiếuLê Hồng30011705847

01/01/1994HoàngNguyễn30011800098

01/06/2000HoàngNguyễn Văn30011802749

22/11/2000HoàngPhan Nguyễn Minh300618006210

HP08/10/2000HưngNguyễn Gia300118068111

16/11/2000HuyNguyễn Phúc300118055812

03/01/1998HuyTrần Lê Gia300117070613

HP31/12/2000HuyVõ Gia300118025214

HP17/12/1999KhaVõ Hoàng300117044415

06/10/2000LongMai Thành300118022616

30/03/2000LuânPhan Hữu300118061317

HP28/03/1999LựcTrần Văn300117058118

15/11/1997LượngHoàng Văn300118076619

26/10/2000NamCao Quang300118069420

12/01/1997PhátVũ Duy Tiến300118076921

01/01/1998QuyênTrần Đặng Thảo300117040122

23/10/2000QuỳnhTrần Lê Như300118054023

30/03/1999SỹNguyễn Văn300117058224

08/03/1997TâmLê Thành300118003325

06/10/2000TânTrần Duy300118037826

25/08/1999ThiệnNguyễn Đức300118078727

17/01/2000TiếngNguyễn Hữu300118010528

12/01/2000TrânPhạm Nguyễn Bảo300118051829

01/01/1997TriệuTrần Ngọc300117046530

HP20/03/1996TrọngNguyễn Văn300118001231

1/2 22/10/2019



GHI CHÚ
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19/05/1998TrungTrần Quang300117000232

07/11/1993TuấnTrần Quốc300118002933

05/03/2000TườngNguyễn Quốc300118037934

31/10/2000VinhTrần Thanh300118031235

HP12/03/2000VĩnhTrương Thành300118037236

20/10/2000VươngNguyễn Quốc300118047137

12/11/2000VyLê Hà Khánh300118039738

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

38

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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